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TT Mã HS Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

tộc
Lớp cũ

Lớp mới

buổi sáng

Lớp mới

buổi chiều

665 18210701 Nguyễn Hữu Bảo 27/05/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

666 18210702 Nguyễn Văn Bắc 09/11/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

667 18210703 Nguyễn Duy Công 11/10/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

668 18210740 Đoàn Hoa Cúc 22/10/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.1

669 18210723 Trần Duy Phong 13/06/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

670 18210724 Lục Văn Quyền 23/03/2003 Nam Thái 11B07 11B07.1

671 18210726 Vũ Mai Quỳnh 10/01/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

672 18210727 Trần Quang Sinh 09/01/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

673 18210728 Lê Thị Mỹ Tâm 24/11/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.1

674 18210730 Trần Văn Thành 29/08/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

675 18210731 Đàm Văn Thuận 02/07/2003 Nam Tày 11B07 11B07.1

676 18210732 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/09/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.1

677 18210735 Nguyễn Đình Trường 26/07/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

678 18210738 Nguyễn Quang Vui 11/09/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.1

679 18210734 Hoàng Quang chung 03/09/2003 Nam Nùng 11B07 11B07.2

680 18210705 Lê Văn Điệp 02/04/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2

681 18210706 Hoàng Thị Hoài 21/08/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.2

682 18210708 Nhữ Văn Hùng 08/08/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2

683 18210709 Nhữ Đình Hưng 17/11/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2

684 18210710 H Dáng Ksơr 28/03/2002 Nữ Ê-đê 11B07 11B07.2

685 18210711 Phan Diệu Khánh 02/09/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.2

686 18210712 Mông Thị Lễ 01/03/2003 Nữ Nùng 11B07 11B07.2

687 18210713 Vương Văn Lĩnh 14/02/2003 Nam Nùng 11B07 11B07.2

688 18210714 Mông Văn Long 14/09/2003 Nam Nùng 11B07 11B07.2

689 18210715 Trịnh Công Luận 13/12/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2

690 18210717 Hoàng Thị Cẩm Ly 15/09/2003 Nữ Mường 11B07 11B07.2

691 18210721 Đặng Thị Thu Nga 07/08/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.2

692 18210729 Đào Thị Thành 26/08/2003 Nữ Kinh 11B07 11B07.2

693 18210736 Phan Văn Trường 24/10/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2

694 18210741 Nguyễn Quý Tuấn 27/08/2003 Nam Kinh 11B07 11B07.2
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